Phụ lục I 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg

 ngày 18  tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

_____

Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Tên công ty: 

BẢNG KÊ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ NHẬN TRỢ CẤP

Từ ngày... tháng ... năm 200.. đến ngày ..tháng... năm 200...

_______

                                                             Đơn vị tính:  đồng

	STT
	Họ và tên
	Tháng năm sinh
	Đối tượng

03 chức danh nghỉ hưu trước tuổi
	Đối tượng 03 chức danh bị thôi việc
	Lao động nghỉ hưu trước tuổi
	Lao động hợp đồng không xác định thời hạn
	Lao động hợp đồng đủ 12  đến 36 tháng bị mất việc
	Lao động  nông lâm trường
	Tổng số tiền trợ cấp đã nhận
	Đã nhận phiếu học nghề miễn phí
	Ký tên
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	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú :      Cột 5, 6, 7, 8, 9, 10: người lao động thuộc đối tượng cột nào thì đánh dấu x vào cột đó.

Cột 10 : đối tượng lao động của nông lâm trường chấm dứt quan hệ lao động theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động

	..., ngày... tháng... năm 200... 

THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN 

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LAO ĐỘNG
	..., ngày... tháng... năm 200... 

Ý KIẾN CỦA TỔNG CÔNG TY (đối với đơn vị thuộc tổng công ty)
	..., ngày... tháng... năm 200... 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


